
Sample Questions 
【English】 

Asset Control on Accounts Receivable 

Question 

Which of the following is NOT an appropriate explanation of a credit limit? 

a) Even if the credit limit is determined once, it must be increased/decreased depending on 

changes in circumstances. 

b) Orders exceeding the credit limit must not be accepted. 

c) Credit limit need not be established on a customer-by-customer basis. 

d) Credit limit must be considered together with notes receivable that are not due yet. 

Answer c 

 

【Chinese】 

资产 应收债权管理 

Question 

关于信用额度的说明中、以下哪一项是不正确的？ 

a) 信用额度确定后，当情况发生变化时须进行相应增减调整。 

b) 不承接超过信用额度的订购。 

c) 信用额度不需要分客户进行设定。 

d) 信用额度需考虑未到期的应收票据。 

Answer c 

 

【Korean】 

자산 매출채권관리 

Question 

신용거래 한도액에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은 어느 것인가? 

a) 신용거래 한도액을 한번 결정했더라도 상황의 변화에 맞게 증감시켜야 한다 

b) 신용거래 한도액을 초과하는 주문은 받지 않는 것으로 한다 

c) 신용거래 한도액은 거래처별로 설정할 필요는 없다 

d) 신용거래 한도액은 기일 말 도래하는 수취어음을 함께 생각한다 

Answer c 



Sample Questions 
【Vietnamese】 

Tài sản Quản lý nợ phải thu 

Question 

Giải thích nào dưới đây về mức tín dụng là không hợp lý? 

a) Sau khi quyết định mức tín dụng thì vẫn phải tùy theo tình hình mà có thể phải tăng giảm 

b) Không nhận đơn đặt hàng với mức vượt trên mức tín dụng 

c) Không cần quy định mức tính dụng theo từng khách hàng riêng biệt 

d) Mức tín dụng được quy định trên cơ sở có tính đến các ngân phiếu chưa đến hạn 

Answer c 

 

【Indonesian】 

Aset Pengendalian Piutang 

Question 

Manakah yang berikut ini yang TIDAK termasuk dalam penjelasan dari batas kredit ? 

a) Walaupun batas kredit sudah ditentukan, ada kemungkinan akan ditingkatkan / 

diturunkan tergantung pada perubahan kondisi. 

b) Pesanan melebihi batas kredit harus tidak diterima. 

c) Batas kredit tidak harus dibuat berdasarkan masing-masing pelanggan. 

d) Batas kredit harus dipertimbangkan bersama-sama dengan wesel tagih yang belum jatuh 

tempo. 

Answer C 

 

【Thai】 

สินทรัพย ์ การควบคุมบญัชีลูกหน้ี 

Question 

ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่เหมาะสมท่ีจะนาํมาอธิบายเร่ืองวงเงินสินเช่ือ 

a) แมว้า่วงเงินสินเช่ือจะกาํหนดไปแลว้ กต็อ้งเพิ่ม/ ลดวงเงินตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

b) การสัง่ซ้ือเกินวงเงินสินเช่ือจะตอ้งไม่ไดรั้บการอนุมติั 

c) วงเงินสินเช่ือไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งตั้งตามเกณฑก์ารพิจารณาลูกคา้แต่ละราย 

d) วงเงินสินเช่ือตอ้งพจิารณาร่วมกบัตัว๋เงินรับท่ียงัไม่ถึงกาํหนด 

Answer ค 

 



Sample Questions 
【Japanese】 

資産 売掛債権管理 

Question 

与信限度額の説明で<u>適切でない</u>ものはどれか。 

a) 与信限度額を一度決定しても、状況の変化に応じて増減させなければならない 

b) 与信限度額を超える注文は受けないこととする 

c) 与信限度額は取引先別に設定する必要はない 

d) 与信限度額は期日未到来の受取手形を併せて考える 

Answer c 

 


